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YÊU CẦU CHÀO HÀNG
Bên mời thầu mời nhà thầu tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu cung cấp phụ kiện sửa chữa và bảo trì máy chiếu trong 6 tháng đầu năm 2017. 
Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật theo Bảng dưới đây và được cung cấp trong vòng 07 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

DANH MỤC PHỤ KIỆN SỬA CHỮA VÀ BẢO TRÌ MÁY CHIẾU
Mẫu số 3
BIỂU GIÁ CHÀO 
	TT
	Tên hàng hóa
	Đặc tính 
kỹ thuật
	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm
	Nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa
	Thời hạn bảo hành
	Số lượng
	Đơn vị tính
	Đơn giá (bao gồm cả chi phí vận chuyển)
	Thành tiền
(VND)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10) =(7) x (9)

	1
	Bóng đèn máy chiếu Eiki XB43, XU105 
	Original lamp with housing 
USHIO NSHA 275W
	USHIO
	Trung Quốc
	06 tháng hoặc 500 giờ 
	01
	Cái
	
	

	2
	Bóng đèn máy chiếu Sanyo XU73/74/75/78
	Original lamp with housing
Philips UHP 200W 1.0
	Philips
	Trung Quốc
	
	01
	Cái
	
	

	3
	Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X3041WN
	Original lamp with housing
Philips UHP 210/140W
	Philips
	Trung Quốc
	
	01
	Cái
	
	

	4
	Mainboard máy chiếu XB43, XU105 
	Hàng chính hãng Sanyo/Eiki
	Sanyo/Eiki
	Trung Quốc
	06 tháng
	01
	Cái
	
	

	5
	Remote máy chiếu XU105, XU75, XB43
	Hàng chính hãng Sanyo/Eiki
	Sanyo/Eiki
	Malaysia
	06 tháng
	01
	Cái
	
	

	6
	Tấm LCD máy chiếu XB43, XU105 
	Hàng chính hãng Sanyo/Eiki
	Sanyo/Eiki
	Trung Quốc
	06 tháng
	01
	Cái
	
	

	7
	Tấm LCD máy chiếu XU73, XU74 
	Hàng chính hãng Sanyo/Eiki
	Sanyo/Eiki
	Trung Quốc
	06 tháng
	01
	Cái
	
	

	8
	Tấm LCD máy chiếu XU75  
	Hàng chính hãng Sanyo/Eiki
	Sanyo/Eiki
	Trung Quốc
	06 tháng
	01
	Cái
	
	

	9
	Kính lọc màu máy chiếu XB43/XU105 
	Hàng chính hãng Sanyo/Eiki
	Sanyo/Eiki
	Trung Quốc
	06 tháng
	01
	Cái
	
	

	10
	Kính lọc màu máy chiếu XU73, 74, 75/78 
	Hàng chính hãng Sanyo/Eiki
	Sanyo/Eiki
	Trung Quốc
	06 tháng
	01
	Cái
	
	

	11
	Kính tạo sáng máy chiếu XB43/XU105 
	Hàng chính hãng Sanyo/Eiki
	Sanyo/Eiki
	Trung Quốc
	06 tháng
	01
	Cái
	
	

	12
	Kính tạo sáng máy chiếu XU73, 74, 75/78 
	Hàng chính hãng Sanyo/Eiki
	Sanyo/Eiki
	Trung Quốc
	06 tháng
	01
	Cái
	
	

	13
	Board ballast  máy chiếu XB43, XU105 
	Hàng chính hãng Sanyo/Eiki
	Sanyo/Eiki
	Trung Quốc
	06 tháng
	01
	Cái
	
	

	14
	Board ballas  máy chiếu XU73, 74, 75/78 
	Hàng chính hãng Sanyo/Eiki
	Sanyo/Eiki
	Trung Quốc
	06 tháng
	01
	Cái
	
	

	15
	Board nguồn máy chiếu XB43, XU105 
	Hàng chính hãng Sanyo/Eiki
	Sanyo/Eiki
	Trung Quốc
	06 tháng
	01
	Cái
	
	

	16
	Board nguồn máy chiếu XU73, 74, 75 
	Hàng chính hãng Sanyo/Eiki
	Sanyo/Eiki
	Trung Quốc
	06 tháng
	01
	Cái
	
	

	17
	IC Mainboard/Ballast máy chiếu XB43, XU105 
	Hàng chính hãng Sanyo/Eiki
	Sanyo/Eiki
	Trung Quốc
	06 tháng
	01
	Cái
	
	

	18
	IC Mainboard/Ballast  máy chiếu XU73, 74, 75 
	Hàng chính hãng Sanyo/Eiki
	Sanyo/Eiki
	Trung Quốc
	06 tháng
	01
	Cái
	
	

	19
	IC nguồn máy chiếu XB43, XU105 
	Hàng chính hãng Sanyo/Eiki
	Sanyo/Eiki
	Trung Quốc
	06 tháng
	01
	Cái
	
	

	20
	Quạt ốc máy chiếu XB43, XU105, XU75 
	Hàng chính hãng Sanyo/Eiki
Toto DC Brushless D06F-12B3S1-09B/
Toshiba DC Brushless SF51BH12-13A/
Toshiba SF61BHH12-01A
	Toshiba/
Toto
	Trung Quốc
	06 tháng
	01
	Cái
	
	

	21
	Quạt ốc máy chiếu XU73, 74 
	Hàng chính hãng Sanyo/Eiki
Matshushita DC Brushless FAL3F12LUSD
	Matshushita
	Trung Quốc
	06 tháng
	01
	Cái
	
	

	22
	Màn chiếu treo Apollo 70"x70"
	- Chất liệu: Sợi thủy tinh gồm 3 lớp,lớp sợi thủy tinh tạo hiệu ứng hình ảnh, lớp PVC trắng làm nền và lớp PVC đen. 
- Hiệu ứng phản chiếu (Gain) = 2.8 giúp tăng cường ánh sáng của máy chiếu cho những phòng học cần có ánh sáng đèn hoặc ban ngày. 
	Apollo
	Trung Quốc
	18 tháng
	01
	Cái
	
	

	23
	Màn chiếu treo Apollo 84"x84"
	
	Apollo
	Trung Quốc
	18 tháng
	01
	Cái
	
	

	24
	Màn chiếu treo Apollo 96"x96"
	
	Apollo
	Trung Quốc
	18 tháng
	01
	Cái
	
	

	25
	Màn chiếu chân Inox 
Apollo 70"x70"
	
	Apollo
	Trung Quốc
	18 tháng
	01
	Cái
	
	

	26
	Màn chiếu chân Inox
Apollo 84"x84"
	
	Apollo
	Trung Quốc
	18 tháng
	01
	Cái
	
	

	27
	Màn chiếu điện remote
Apollo 70"x70"
	- Chất liệu: Sợi thủy tinh gồm 3 lớp lớp sợi thủy tinh tạo hiệu ứng hình ảnh, lớp PVC trắng làm nền và lớp PVC đen. 
- Hiệu ứng phản chiếu (Gain) = 2.8 giúp tăng cường ánh sáng của máy chiếu cho những phòng học cần có ánh sáng đèn hoặc ban ngày. 
- Sử dụng motor nguồn điện 220V, độ ồn thấp. Remote điều khiển có dây và không dây.
	Apollo

	Trung Quốc
	18 tháng
	01
	Cái
	
	

	28
	Màn chiếu điện remote
Apollo 84"x84"
	
	Apollo

	Trung Quốc
	18 tháng
	01
	Cái
	
	

	29
	Màn chiếu điện remote
Apollo 96"x96"
	
	Apollo

	Trung Quốc
	18 tháng
	01
	Cái
	
	

	30
	Màn chiếu điện rmote
Apollo 120"x120"
	
	Apollo

	Trung Quốc
	18 tháng
	01
	Cái
	
	

	31
	Màn chiếu treo Apollo 70"x70"
	- Chất liệu: Matte white.
- Hiệu ứng phản chiếu (Gain) = 1.1 
	Apollo
	Trung Quốc
	18 tháng
	01
	Cái
	
	

	32
	Màn chiếu treo Apollo 84"x84"
	
	Apollo
	Trung Quốc
	18 tháng
	01
	Cái
	
	

	33
	Màn chiếu treo Apollo 96"x96"
	
	Apollo
	Trung Quốc
	18 tháng
	01
	Cái
	
	

	34
	Màn chiếu chân Inox 
Apollo 70"x70"
	
	Apollo
	Trung Quốc
	18 tháng
	01
	Cái
	
	

	35
	Màn chiếu chân Inox
Apolo 84"x84"
	
	Apollo
	Trung Quốc
	18 tháng
	01
	Cái
	
	

	36
	Màn chiếu điện remote
Apollo 70"x70"
	- Chất liệu: Matte white.
- Hiệu ứng phản chiếu (Gain) = 1.1 
- Sử dụng motor nguồn điện 220V, độ ồn thấp. Remote điều khiển có dây và không dây.
	Apollo

	Trung Quốc
	18 tháng
	01
	Cái
	
	

	37
	Màn chiếu điện remote
Apollo 84"x84"
	
	Apollo

	Trung Quốc
	18 tháng
	01
	Cái
	
	

	38
	Màn chiếu điện remote
Apollo 96"x96"
	
	Apollo

	Trung Quốc
	18 tháng
	01
	Cái
	
	

	39
	Màn chiếu điện rmote
Apollo 120"x120"
	
	Apollo

	Trung Quốc
	18 tháng
	01
	Cái
	
	

	40
	Môtơ màn chiếu điện
	Bao gồm tiền công sửa chữa, thay thế
	
	Trung Quốc
	18 tháng
	01
	Cái
	
	

	41
	Nhông màn chiếu điện
	Bao gồm tiền công sửa chữa, thay thế
	
	Trung Quốc
	18 tháng
	01
	Cái
	
	

	42
	Lò xo màn chiếu
	Bao gồm tiền công sửa chữa, thay thế
	
	Trung Quốc
	18 tháng
	01
	Cái
	
	

	43
	Nắp chụp màn chiếu
	Bao gồm tiền công sửa chữa, thay thế
	
	Trung Quốc
	18 tháng
	01
	Cái
	
	

	44
	Vệ sinh bảo trì thông thường máy chiếu (BT máy chiếu)
	
	
	
	
	01
	Cái
	
	

	45
	Vệ sinh bảo trì toàn bộ chi tiết máy chiếu (MS máy chiếu)
	Bao gồm vật liệu vệ sinh máy
	
	
	
	01
	Cái
	
	

	- Hàng hóa mới 100%. 
- Giá trên đã bao gồm thuế GTGT 10%, chi phí sửa chữa thay thế, giao nhận hàng và bảo hành tận nơi.
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